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(Kém theo quyét dinh so/Attachment with decision: 3087 /0P — VPCNCLQG
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Tén phong thi nghiém:
Laboratory:

Tb chirc/Co quan chil quan:
Organization:

S6 hiéw Code:

Chuan myc céng nhan

Accreditation criteria
Linh vuc:

Field:

Nguoi quan 1y:
Laboratory manager:

Hiéu lyc cong nhan/

Period of Validation:
DPia chi/ Address:

Dia diém/Location:

bién thoai/ Tel:
E-mail:

Website

W

Trung tim An toan Birc xa

Center for Radiation Protection
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Institute for Nuclear Science and Technology

VILAS 1595
ISO/IEC 17025:2017

Héa

Chemical

Nguyén Hiru Quyét
Nguyen Huu Quyet
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1595
Linh vuc thtr nghiém: Héa
Field of testing: Chemical
Gidi han dinh
. 2 . lwong (néu cé)/
Tén san pham, vat .
on . o . . 2 Pham vi do B )
liéu dugce thi/ Tén phép thir cu the/ : Phwong phap thi/
TT . ) Limit of
Materials or product The name of specific tests o Test method
rested quantitation (if
este any)/range of
measurement
Xac dinh twong dwong lidu ca nhan
Hp(d) bao gom:
sz P s INST.MO01.14.1
Liéu ké ca nhan Hp (10), Hp (0,07) 2025
1. 10 uSv ~ 10 Sv INST.MO1.14.2
Personal dosimeter | Determination of personal dose : A%
equivalent, Hp(d): 2025
Hp (10), Hp (0,07)
Truong chuin Xac dinh Kerma khong khi d6i voi
5 birc xa tia X birc xa tia X, Koy 15 uGy/h ~ 300 INST. MO1.10
. X-ray radiation Determination of air Kerma for X-ray mGy/h 2025
reference field radiation, K,
Truéng chuin Xf’t.c d’i.nh ’tu'orng .du'ong 1iéu moi truong
. . doi véi bac xa tia X, H*(10)
birc xa tia X INST. M01.10
3. .. Determination of ambient dose 18 pSv/h ~ 360 mSv/h 2025
X-ray radiation . .
reference field equivalent for X-ray radiation,
H*(10)
. 2 Xac dinh tuong dwong lidu ¢4 nhan dbi
Trwong chuan e .
i . voi bue xa tia X, H,(10)
bire xa tia X INST. M01.10
4. .. Determination of personal dose 10 uSv ~ 10 Sv 2025
X-ray radiation . .
reference field equivalent for X-ray radiation,
Hy,(10)
Trudng chua : G
b;l:lc“;:g ;n:?lz Xac dinh Kerma khong khi doi voi
2E blrc xa gamma, K;,- INST. M01.20
L. Determination of air Kerma for
radiation amma radiation, K;
reference field g coar
Truong chuin Xac dinh twong duong liéu méi trudng
birc xa gamma d6i vai burc xa gamma, H*(10)
INST. M01.20
6. Gamma Determination of ambient dose 4 pSv/h ~75 mSv/h 2025
radiation equivalent for gamma radiation,
reference field H*(10)
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1595
Gidi han dinh
. 2 . lwgng (néu c6)/
Tén san pham, vat ]
- . " , . 2 Pham vi do i )
liéu dugce thi/ Tén phép thir cu the/ Phuwong phap thi/
TT . . Limit of
Materials or product The name of specific tests oo Test method
quantitation (if
tested
any)/range of
measurement
Truong chuin Xac dinh twong duong li¢u ca nhan d6i
birc xa gamma voi birc xa gamma, H, (10)
INST. M01.20
7. Gamma Determination of personal dose 10 uSv ~10 Sv 2025
radiation equivalent for gamma radiation,
reference field Hy,(10)
Truong chuin Xac dinh tuong dwong lidu méi truong
birc xa notron d6i véi biic xa notron, H*(10)
INST.M01.30
8. Neutron Determination of ambient dose 10 uSv/h ~320 pSv/h 2025
radiation equivalent for neutron radiation,
reference field H*(10)
Truong chuin Xac dinh tuong dwong lidu c4 nhan dbi
birc xa notron v6i bire xa notron, Hy, (10)
INST.M01.30
9. Neutron Determination of personal dose 10 uSv ~ 1 8v 2025
radiation equivalent for neutron radiation,
reference field H,(10)
Ghi chu/Note:

INST.MO1...: Phuong phap thir do phong thir nghiém xay dung/ Laboratory developed method

Truong hop Vién Khoa Hoc va K§ Thuat Hat Nhan cung cép dich vy thir nghiém chét lugng san phém, hang hoa thi Vién
Khoa Hoc va K§ Thuat Hat Nhan phai ding ky hoat dong va duoc cip gidy chimg nhan dang ky hoat dong theo quy dinh
clia phap luat truée khi cung cap dich vu nay/ It is mandatory for the Institute for Nuclear Science and Technology that
provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration
according to the law before providing the service.

)

\n
\ 1)

AFL 01

A2

Lan ban hanh/Issued No: 5.25

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 3/3




		linh.nd@boa.gov.vn
	2025-10-31T15:18:57+0700
	Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh
	Ký số


		thuha@boa.gov.vn
	2025-11-03T10:02:06+0700
	Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà
	Ký số


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-03T10:28:57+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-03T10:29:06+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-03T10:29:16+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-03T10:29:29+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-03T10:29:42+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-03T10:29:59+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-03T10:30:22+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




